	
	



	ĐỀ SỐ 21
(((((
	ĐỀ THI THỬ THPT QG 2020
Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Phép lai nào sau đây cho đời con có tất cả con đực (XY) đều mang alen lặn?

A. 
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Câu 2. Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,3AA: 0,5Aa : 0,2aa. Tần số alen A của quần thể là

A. 0,4
B. 0,55
C. 0,2
D. 0,45
Câu 3. Gen B trội hoàn toàn so với gen b. Biết rằng không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1?
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Câu 4. Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên không tái sinh?

A. Dầu mỏ.
B. Nước sạch.
C. Đất.
D. Rừng.
Câu 5. Người ta phân biệt nhóm thực vật C3, C4 chủ yếu dựa vào

A. sự khác nhau về cấu tạo mô giậu của lá.

B. sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là loại đường nào.

C. có hiện tượng hô hấp sáng hay không có hiện tượng này.

D. sự khác nhau ở các phản ứng sáng.
Câu 6. Làm thế nào một gen đã được cắt rời có thể liên kết được với thể truyền là plasmit đã được mở vòng khi người ta trộn chúng lại với nhau để tạo ra phân tử ADN tái tổ hợp?

A. Nhờ enzim ligaza.

B. Nhờ enzim restrictaza.

C. Nhờ liên kết bổ sung của các nuclêôtit và nhờ enzim ligaza.

D. Nhờ enzim ligaza và restrictaza.
Câu 7. Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở loại bào quan nào sau đây?

A. Ribôxôm.
B. Nhân tế bào.
C. Lizoxom.
D. Bộ máy Gôngi.
Câu 8. Axit amin Mêtiônin được mã hoá bằng bộ ba

A. GUA.
B. AUX.
C. AUG.
D. AUU.
Câu 9. Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, nhân tố có vai trò định hướng quá trình tiến hóa là

A. đột biến.

B. giao phối không ngẫu nhiên.


C. chọn lọc tự nhiên.

D. các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 10. Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 17%. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này là
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Câu 11. Áp suất thẩm thấu của máu được duy trì ổn định chủ yếu nhờ vai trò của cơ quan nào sau đây?

A. Gan và thận.

B. Phổi và thận.

C. Tuyến ruột và tuyến tụy.
D. Các hệ đệm.
Câu 12. Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

A. ARN.
B. ADN.
C. prôtêin.
D. ADN và ARN.
Câu 13. Dấu hiệu chung của các nhân tố tiến hóa: đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên là

A. làm thay đổi tần số alen của quần thể.

B. làm phát sinh những kiểu gen mới trong quần thể.

C. làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

D. làm phát sinh những biến dị mới trong quần thể.
Câu 14. Nếu các gen liên hết hoàn toàn, một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 là
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Câu 15. Ở mỗi bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn, năng lượng bị tiêu hao nhiều nhất qua

A. quá trình bài tiết các chất thải.
B. hoạt động quang hợp.

C. hoạt động hô hấp.

D. quá trình sinh tổng hợp các chất.
Câu 16. Trong trường họp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai AaBbDdEe ( AaBbDdEe cho tỉ lệ kiểu hình A-bbD-E- ở đời con là
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Câu 17. Quá trình phiên mã có tác dụng

A. truyền thông tin di truyền từ tế bào này sang tế bào kia trong quá trình phân bào.

B. tạo ra nguyên liệu để cấu tạo nên các bào quan trong và ngoài tế bào.

C. làm cho sinh giới ngày càng đa dạng, phong phú và bền vững.

D. truyền thông tin quy định cấu trúc của prôtêin từ gen cấu trúc sang phân tử mARN.
Câu 18. Những thể đa bội nào sau đây có thể được hình thành khi đa bội hoá tế bào xôma có bộ nhiễm sắc thể 2n?

A. 3n, 4n, 5n.
B. 4n, 6n, 8n.
C. 6n, 8n, 10n.
D. 4n, 8n, 16n.
Câu 19. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu hình nhất?
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Câu 20. Khi nói về hoạt động của tim và hệ mạch, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do có hệ dẫn truyền tim.

II. Vận tốc máu trong hệ mạch tỉ lệ thuận với tổng tiết diện của mạch.

III. Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể.

IV. Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim dãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co.

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 21. Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi tương đối rộng, thời gian tương đối dài.

B. Tiến hóa nhỏ diễn ra ở cấp độ cá thể, kết quả dẫn tới hình thành loài mới.

C. Có thể nghiên cứu tiến hóa nhỏ bằng các thực nghiệm khoa học.

D. Tiến hóa nhỏ là quá trình tiến hóa của các loài vi sinh vật.
Câu 22. Số phát biểu không đúng khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây?
I. Là những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.
II. Có thể thay thế bởi các nguyên tố khác khi chúng có tính chất hóa học tương tự.
III. Là những nguyên tố trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.
IV. Chỉ gồm những nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước nhỏ.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.
Câu 24. Sau mỗi lần có sự giảm mạnh về số lượng cá thể thì quần thể thường tăng kích thước và khôi phục trạng thái cân bằng. Quần thể của loài sinh vật nào sau đây có khả năng khôi phục kích thước nhanh nhất.

A. Quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể bé, tuổi thọ ngắn.

B. Quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể bé.

C. Quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể lớn.

D. Quần thể có tốc độ sinh sản chậm, kích thước cá thể lớn.
Câu 25. Xét các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Áp lực làm thay đổi tần số alen của đột biến là không đáng kể.
II. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.
III. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen của sinh vật thông qua đó chọn lọc kiểu hình thích nghi.
IV. Quá trình đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.


A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 26. Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian, sau  ỏ là trảng cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lí thuyết, khi nói về quá trình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đây là quá trình diễn thế sinh thái.
II. Rừng nguyên sinh là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này.
III. Độ đa dạng sinh học giảm dần trong quá trình biến đổi này.
IV. Một trong những nguyên nhân gây ra quá trình biến đổi này là sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.


A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 27. Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho P thuần chủng, khác nhau hai tính trạng. Trong các phát biểu về điểm khác biệt giữa quy luật phân li độc lập với hoán vị gen sau có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Tỉ lệ kiểu hình của F2

II. Tỉ lệ kiểu gen của F2
III. Tỉ lệ kiểu hình đối với mỗi tính trạng ở đời F2 
IV. Số các biến dị tổ hợp.


A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 28. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai 
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, thu được F1. Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng chiếm 1,25%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 40 loại kiểu gen.

II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.

III. F1 có 52,5% số ruồi mang kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ.

IV. F1 có 10% số cá thể mang kiểu hình trội về hai tính trạng.

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 29. Trong một quần xã sinh vật xét các loài sinh vật: cây gỗ lớn, cây bụi, cây cỏ, hươu, sâu, thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa và hổ. Đại bàng và hổ ăn thú nhỏ; bọ ngựa và thú nhỏ ăn sâu ăn lá; hổ có thể bắt hươu làm thức ăn; cây gỗ, cây bụi, cây cỏ là thức ăn của hươu, sâu, bọ ngựa. Trong các phát biểu sau đây về quần xã này, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 4 mắt xích.

II. Hươu và sâu là những loài thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 1.

III. Quan hệ giữa đại bàng và hổ là quan hệ hợp tác.

IV. Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt thì số lượng thủ nhỏ sẽ tăng lên.

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 30. Trong tế bào của một loài thực vật lưỡng bội, xét 6 gen A, B, C, D, E, F. Trong đó gen A và B cùng nằm trên NST số 1, gen C và D cùng nằm trên NST số 2, gen E nằm trong ti thể, gen F nằm trong lục lạp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Nếu gen C nhân đôi 3 lần thì gen D cũng nhân đôi 3 lần.

II. Nếu gen A phiên mã 20 lần thì gen B cũng phiên mã 20 lần.

III. Nếu đột biến thể một xảy ra ở cặp NST số 2 thì gen C chỉ có 1 bản sao.

IV. Khi gen F nhân đôi 1 số lần, nếu có chất 5BU thấm vào tế bào thì có thể phát sinh đột biến gen dạng thay thế cặp A - T bằng cặp G - X.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 31. Một gen cấu trúc có 4050 liên kết hiđrô, hiệu số giữa nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 20%. Sau đột biến chiều dài gen không đổi. Cho các phát biểu sau:

I. Gen ban đầu có số lượng từng loại nuclêôtit là A = T = 450, G = X = 1050.

II. Nếu sau đột biến tỉ lệ 
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 của gen đột biến bằng 42,90% thì đây là dạng đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.

III. Nếu sau đột biến tỉ lệ 
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 bằng 42,72% thì đây là dạng đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.

IV. Dạng đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X sẽ làm thay đổi 1 axit amin trong chuỗi pôlipeptit. 
Số phát biểu đúng là

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 32. Cho các hiện tượng sau:

I. Hai con sói đang săn một con lợn rừng.

II. Những con chim hồng hạc đang di cư thành đàn về phương Nam.

III. Những con sư tử đuổi bắt bầy nai rừng.

IV. Hiện tượng tách bầy của ong mật do vượt mức kích thước tối đa.

Số hiện tượng là quan hệ hỗ trợ là

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 33. Ở ruồi giấm, giả sử cặp gen thứ nhất gồm 2 alen A, a nằm trên NST số 1; cặp gen thứ 2 gồm 2 alen B, b và cặp gen thứ ba gồm 2 alen D, d cùng nằm trên NST số 2 và cách nhau 40 cM; cặp gen thứ tư gồm 2 alen E, e nằm trên cặp NST giới tính. Mỗi gen quy định 1 tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Nếu lai giữa cặp 
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 thì ở đời con kiểu hình gồm 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là

A. 25%
B. 6,25%
C. 37,5%
D. 32,5%
Câu 34. Khi nói về đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến mất đoạn thường dẫn tới làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

II. Mất đoạn nhỏ được sử dụng để loại bỏ gen có hại ra khỏi kiểu gen của giống.

III. Sử dụng đột biến mất đoạn để xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

IV. Đột biến mất đoạn thường gây hại cho thể đột biến nên không phải là nguyên liệu của tiến hóa.

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 35. Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Biết rằng hai cặp gen quy định hai tính trạng nói trên không cùng nằm trong một nhóm gen liên kết, bệnh hói đầu do alen trội H nằm trên NST thường quy định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ, quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỉ lệ người bị hói đầu là 20%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có tối đa 8 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu.

II. Xác định được chính xác kiểu gen của 6 người về cả hai bệnh.

III. Khả năng người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn là 
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IV. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng số 10 - 11 là con gái, không hói đầu và không mang alen gây bệnh P là 
[image: image32.wmf]21
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện nhân đôi 2 lần liên tiếp tạo được 20 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14. Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa N15 và cho chúng nhân đôi tiếp 3 lần nữa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ban đầu có 10 phân tử ADN.

II. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 348 mạch pôlinuclêôtit chỉ chứa N15.

III. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 156 phân tử chỉ chứa N15.

IV. Sau khi kết thúc quá trình trên có 60 phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15.


A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 37. Khi cho lai giữa cặp bố mẹ đều thuần chủng, khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện gà lông xám, có lông chân. Cho F1 tiếp tục giao phối với gà lông đen, không có lông chân thu được đời F2 có 21 gà lông xám, có lông chân; 19 gà lông đen, không có lông chân. Biết mỗi tính trạng do một gen trên NST thường quy định. Cho các phát biểu sau:

I. Hai cặp tính trạng trên cùng nằm trên 1 cặp NST.

II. Có xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

III. F1, có kiểu gen 
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IV. Nếu đem lai giữa F1 với các cá thể khác chưa biết kiểu gen, F2 xuất hiện kiểu hình tỉ lệ là 3:1 thì cá thể đó có kiểu gen là 
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.

Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là: 0,4 AABbdd : 0,4AaBbDD : 0,2 aaBbdd. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở F5, tần số alen A= 0,6.

II. Ở F2, kiểu gen AaBbDD chiếm tỉ lệ 25%.

III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 8,75%.

IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ gần 11,3%.

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 39. Tiến hành lai ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 đồng loạt thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau để thu F2. Biết rằng có 2000 tế bào phát sinh giao tử cái tham gia giảm phân trong đó có 400 tế bào xảy ra hoán vị gen. Tỉ lệ tham gia thụ tinh của giao tử đực là 10%, của giao tử cái là 80%. Biết rằng các loại giao tử tham gia thụ tinh với tỉ lệ ngang nhau và tỉ lệ sống sót của hợp tử là 100%. Có bao nhiêu kết luận đúng trong số những kết luận sau?
I. Khi cho F1 giao phối với nhau thì kiểu gen 
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 chiếm tỉ lệ 2,5%.

II. Khi cho F1 giao phối với nhau thì kiểu hình thân xám, cánh dài chiếm tỉ lệ 72%.

III. Số tế bào phát sinh giao tử đực tham gia giảm phân là 1600 tế bào.

IV. Lai ruồi cái F1 với ruồi khác chưa biết kiểu gen thu được thế hệ lai có tỉ lệ phân li kiểu hình là 2 thân xám, cánh dài: 1 thân xám, cánh cụt: 1 thân đen, cánh dài thì ruồi khác đem lai có tần số hoán vị gen bất kì.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Quy ước gen: A - quả ngọt, a - quả chua; B - quả tròn, b - quả bầu; D - quả trắng, d - quả vàng. Các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Một cặp bố mẹ có kiểu gen 
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. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau?

I. Loại kiểu gen 
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 xuất hiện ở F1 với tỉ lệ 12,5%.

II. Số kiểu hình xuất hiện ở F1 là 4 kiểu hình.

III. Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình quả chua, tròn, trắng ở F1 là 25%.

IV. Các loại kiểu hình của F1 phân li theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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